[image: ]
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM

                                                             
[image: LogoTruong]




SỔ GIÁO ÁN
THỰC HÀNH

Môn học: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Lớp:	17C1-LTM1,2; 17C1-TKW1       Khoá: 2017
Họ và tên giáo viên: ThS. Nguyễn Văn Danh
Năm học: 2018 – 2019












Quyển số: 00








	




















	
	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 90’(Buổi 1)
Bài học trước:
Thực hiện  từ ngày 03/09/2018 đến ngày 08-09-2018



Tên bài: Bài 1 Giới thiệu về hệ thống thông tin
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Sau khi học xong sinh viên biết các khái niệm cơ bản về HTTT, các bước phân tích thiết kế một HTTT.
· Kỹ năng: 
· Xác định được hệ thống, hệ thống thông tin, các bước phát triển hệ thống thông tin.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông

I. Ổn định lớp học:                                                          Thời gian: 90’
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giáo viên trao đổi với sinh viên ứng dụng của phân tích và thiết kế hệ thống.

	



· Diễn giảng kết hợp vấn đáp các khái niệm trong mô hình quan hệ.
· Cho ví dụ minh họa, thao tác mẫu.
	

· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
· Sinh viên làm việc nhóm theo các câu hỏi giáo viên đề ra
	



5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
· Giáo viên phân nhóm tiến hành thực hành trong buổi học
· Mỗi nhóm từ 3 đến 4 sinh viên
Sinh viên các nhóm lần lượt bàn và làm việc nhóm để đưa các ý về:
I. Hệ thống và hệ thống thông tin
	1. Hệ thống	   
	2. Thông tin. 
   3. Hệ thống thông tin
II. Các phương tiện để phân tích thiết kế HTTT
· Mô hình
· Phương pháp
· Công cụ : Power Designer 15.2
	

· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa.
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa.
· Giáo viên lần lượt cho các nhóm phát biểu về hiểu biết của mình cũng như của nhóm
· Giáo viên gọi các nhóm còn lại cho ý kiến nhận xét.
· Giáo viên nhận xét cuối.
· Yêu cầu các nhóm ghi lại các vấn đề đã sai
	

· Sinh viên tiến hành lập nhóm
· Các nhóm ngồi gần nhau và làm việc nhóm
· Trính bày sự hiểu biết của mình về vấn đề giáo viên đưa ra
· Các sinh viên ghi lại thông tin cần thiết


	




35

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.

	30

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
Tóm tắt lại nội dung bài học Giới thiệu về hệ thống thông tin
	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	· Sinh viên đặt câu hỏi thắc mắc vấn đề.
· Các sinh viên ghi lại thông tin cần thiết
	15

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	
Làm lại các bài tập tại lớp
Chọn tên hệ thống mà nhóm mình thực hiện
	5



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày...tháng ....năm 2018
Giảng viên



ThS. Nguyễn Văn Danh






	
	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 180’ (Buổi 2,3)
Bài học trước: Giới thiệu về hệ thống thông tin
Thực hiện  từ ngày 10/09/2018 đến ngày 22-09-2018



Tên bài: Bài 2: Quá trình hoạch định và lưạ chọn hệ thống    
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Sau khi học xong sinh viên hiểu các bước trong quá trình hoạch định và lựa chọn hệ thống.
· Sau khi học xong sinh viên biết cách  khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu của một HTTT
· Mô tả được hệ thống thực tế
· Kỹ năng: 
· Áp dụng các phương pháp để xác định yêu cầu như phương pháp phỏng vấn, phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi, phương pháp quan sát, phương pháp phân tích thủ tục tài liệu, hoặc các phương pháp hiện đại như phiên làm việc JAD để xác định cac yêu cầu của một hệ thống cụ thể.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận,xác định, thu thập thông tin cho hệ thống;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                          Thời gian: 180’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giáo viên trao đổi với sinh viên ứng dụng của phân tích và thiết kế hệ thống.

	



· Diễn giảng kết hợp vấn đáp các khái niệm trong mô hình quan hệ.
· Cho ví dụ minh họa, thao tác mẫu.
	

· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
· Sinh viên làm việc nhóm theo các câu hỏi giáo viên đề ra
	



10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Sinh viên các nhóm lần lượt bàn và làm việc nhóm để đưa các ý về:
1 : QUÁ TRÌNH HOẠCH ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN HỆ THỐNG 
1.1. Nhận diện hệ thống
1.2. Lựa chọn hệ thống
1.3 Lập kế hoạch
2.2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG
2.2.1 Quá trình thu thập thông tin
2.2.2 Các phương pháp thu thập thông tin
2.2.3 Bản mô tả hiện trạng
	

· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa.
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa.
· Giáo viên lần lượt cho các nhóm phát biểu về hiểu biết của mình cũng như của nhóm
· Giáo viên gọi các nhóm còn lại cho ý kiến nhận xét.
· Giáo viên nhận xét cuối.
· Yêu cầu các nhóm ghi lại các vấn đề đã sai
· Giáo viên nêu có mấy loại câu hỏi
· Ưu điểm nhược điểm từng loại câu hỏi.
	

· Sinh viên tiến hành lập nhóm
· Các nhóm ngồi gần nhau và làm việc nhóm
· Trính bày sự hiểu biết của mình về vấn đề giáo viên đưa ra
· Các sinh viên ghi lại thông tin cần thiết.
· Các nhóm tiến hành lập kế hoạch thu thập thông tin hệ thống.
· Áp dụng một trong các phương pháp đã học để tiến hành thu thập thông tin hệ thống mà nhóm mình đã chọn.


	




90’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.

	60’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
Tóm tắt lại nội dung bài học Quá trình hoạch định và lưạ chọn hệ thống.    

	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	· Sinh viên đặt câu hỏi thắc mắc vấn đề.
· Các sinh viên ghi lại thông tin cần thiết
	15

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	
Làm lại các bài tập tại lớp.
Áp dụng phương pháp thu thập thông tin để tiến hành xác định yêu cầu hệ thống mà nhóm đã chọn.
Chọn tên hệ thống mà nhóm mình thực hiện.
	5



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày...tháng ....năm 2018
Giảng viên



ThS. Nguyễn Văn Danh











	
	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 180’ (Buổi 4,5)
Bài học trước: Quá trình hoạch định và lưạ chọn hệ thống. 
Thực hiện  từ ngày 24/09/2018 đến ngày 06-10-2018



Tên bài: Bài 3 Xác định yêu cầu của hệ thống
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Xác đinh các yêu cầu hệ thống.
· Phân loại được các yêu cầu hệ thống.
· Thể hiện các yêu cầu và mô tả toàn hệ thống cũng như biểu mẫu trên hệ thống
· Kỹ năng: 
· Xác định và phân loại các yêu cầu trong hệ thống mà nhóm chọn.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                          Thời gian: 180’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giáo viên trao đổi với sinh viên ứng dụng của phân tích và thiết kế hệ thống.

	



· Diễn giảng kết hợp vấn đáp các khái niệm trong mô hình quan hệ.
· Cho ví dụ minh họa, thao tác mẫu.
	

· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
· Sinh viên làm việc nhóm theo các câu hỏi giáo viên đề ra
	



10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
· Giáo viên phân nhóm tiến hành thực hành trong buổi học
· Mỗi nhóm từ 3 đến 4 sinh viên
Sinh viên các nhóm lần lượt bàn và làm việc nhóm để đưa các ý về:
Bài 3: Xác định yêu cầu của hệ thống
1. KHÁI NIỆM
2. XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG
2.1. Khái niệm sơ đồ phân rã chức năng 
2.2. Ký pháp trong sơ đồ BFD
2.3. Các phương pháp xây dựng BFD
· 
	
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa.
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa.
· Giáo viên lần lượt cho các nhóm phát biểu về hiểu biết của mình cũng như của nhóm
· Giáo viên gọi các nhóm còn lại cho ý kiến nhận xét.
· Giáo viên nhận xét cuối.
· Yêu cầu các nhóm ghi lại các vấn đề đã sai
	

· Sinh viên tiến hành lập nhóm
· Các nhóm ngồi gần nhau và làm việc nhóm
· Trính bày sự hiểu biết của mình về vấn đề giáo viên đưa ra
· Các sinh viên ghi lại thông tin cần thiết


	




90

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.

	60

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
Tóm tắt lại nội dung bài học Xác định yêu cầu của hệ thống.
	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	· Sinh viên đặt câu hỏi thắc mắc vấn đề.
· Các sinh viên ghi lại thông tin cần thiết
	15

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
	Làm lại các bài tập tại lớp, xây dựng BFD
Chọn tên hệ thống mà nhóm mình thực hiện
	5



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày...tháng...năm 2018
Giảng viên



ThS. Nguyễn Văn Danh





	
	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 360’(Buổi 6,7,8,9)
Bài học trước: Xác định yêu cầu của hệ thống
Thực hiện  từ ngày 08/10/2018 đến ngày 03-11-2018



Tên bài: Bài 4: Mô Hình Thực Thể Kết Hợp
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được các khái niệm như thực thể, bản thể, thuộc tính, các mối quan hệ, bản số các mối quan hệ.
· Mô tả được thực thể, hiểu mối quan hệ giữa các bản thể, từ đó xác đinh bản số của các mối quan hệ.
· Vẽ được mô hình thực thể kết hợp.
· Đưa ra hồ sơ của mô hình thực thể kết hợp như từ điển dữ liệu, ràng buộc toàn vẹn.
· Kỹ năng: 
· Xác định được thực thể, thuộc tính, mối quan hệ giữa các thực thể.
· Vẽ mô hình thực thể kết hợp.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                          Thời gian: 360’
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giáo viên trao đổi với sinh viên ứng dụng của mô hình thực thể kết hợp.

	


· Diễn giảng kết hợp vấn đáp các khái niệm trong mô hình quan hệ.
· Cho ví dụ minh họa, thao tác mẫu.
	

· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
· Sinh viên làm việc nhóm theo các câu hỏi giáo viên đề ra
	



20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Sinh viên các nhóm lần lượt bàn và làm việc nhóm để đưa các ý về:
Bài 4: Mô Hình Thực Thể Kết Hợp
1. Các thành phần của mô hình thực thể kết hợp
1.1 Thực thể
1.2 Bản thể
1.3 Thuộc tính
1.4 Mối kết hợp
1.4.1 Mối quan hệ phụ thuộc
1.4.2 Mối quan hệ tương tác
1.4.3 Các bản số của thực thể trong mối quan hệ
1.4.4 Bản số nhỏ nhất và bản số lớn nhất

	

· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa.
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa.
· Giáo viên lần lượt cho các nhóm phát biểu về hiểu biết của mình cũng như của nhóm
· Giáo viên gọi các nhóm còn lại cho ý kiến nhận xét.
· Giáo viên nhận xét cuối.
· Yêu cầu các nhóm ghi lại các vấn đề đã sai
	

· Sinh viên tiến hành lập nhóm
· Các nhóm ngồi gần nhau và làm việc nhóm
· Trính bày sự hiểu biết của mình về vấn đề giáo viên đưa ra
· Các sinh viên ghi lại thông tin cần thiết


	




180’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.

	135

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
Tóm tắt lại nội dung bài học Mô hình thực thể kết hợp
	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	· Sinh viên đặt câu hỏi thắc mắc vấn đề.
· Các sinh viên ghi lại thông tin cần thiết
	20

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm lại các bài tập tại lớp
Xây dựng mô hình thực thể kết hợp cho hệ thống nhóm.
Chọn tên hệ thống mà nhóm mình thực hiện
	5



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày...tháng ....năm 2018
Giảng viên



ThS. Nguyễn Văn Danh





	
	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 180’( Buổi 10,11)
Bài học trước: Mô Hình Thực Thể Kết Hợp
Thực hiện  từ ngày 05/11/2018 đến ngày 17-11-2018



Tên bài: Bài 5: Chuyển từ mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ 
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày các khái niệm trong mô hình quan hệ.
· Nắm các quy tắc chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ.
· Kỹ năng: 
· Vận dụng được các quy tắc để chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ.
· Chuyển được từ mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông

I. Ổn định lớp học:                                                          Thời gian: 180’
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
· Giáo viên trao đổi với sinh viên ứng dụng của mô hình quan hệ.

	



· Diễn giảng kết hợp vấn đáp các khái niệm trong mô hình quan hệ.
· Cho ví dụ minh họa, thao tác mẫu.
	

· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
· Sinh viên làm việc nhóm theo các câu hỏi giáo viên đề ra
	



10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Sinh viên các nhóm lần lượt bàn và làm việc nhóm để đưa các ý về:
Bài 5: Chuyển từ mô hình ERD sang mô hình quan hệ
1 Các qui tắc chuyển đổi cơ bản
1.1 Chuyển đổi thực thể
1.2 Chuyển đổi mối kết hợp
1.3 Chuyển đổi mối kết hợp một - một
1.4 Chuyển đổi mối kết hợp một - nhiều
1.5 Chuyển đổi mối kết hợp nhiều – nhiều
2 Các qui tắc chuyển đổi mở rộng
2.1Chuyển mối quan hệ đệ qui
2.2 Chuyển mối quan hệ bậc 3
2.3 Chuyển giữa 2 thực thể có nhiều mối kết hợp
2.4 Chuyển tổng quát hoá và chuyên biệt hoá
	

· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa.
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa.
· Giáo viên lần lượt cho các nhóm phát biểu về hiểu biết của mình cũng như của nhóm
· Giáo viên gọi các nhóm còn lại cho ý kiến nhận xét.
· Giáo viên nhận xét cuối.
· Yêu cầu các nhóm ghi lại các vấn đề đã sai
	

· Sinh viên tiến hành lập nhóm
· Các nhóm ngồi gần nhau và làm việc nhóm
· Trính bày sự hiểu biết của mình về vấn đề giáo viên đưa ra
· Các sinh viên ghi lại thông tin cần thiết


	




90

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.

	60’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
Tóm tắt lại nội dung bài học Chuyển từ mô hình ERD sang mô hình quan hệ
	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	· Sinh viên đặt câu hỏi thắc mắc vấn đề.
· Các sinh viên ghi lại thông tin cần thiết
	15

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	
Làm lại các bài tập tại lớp
Chuyển mô hình ERD sang mô hình quan hệ cho hệ thống nhóm.
Chọn tên hệ thống mà nhóm mình thực hiện
	5



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày...tháng ....năm 2018
Giảng viên



ThS. Nguyễn Văn Danh


	

	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 180’( Buổi 12,13)
Bài học trước: Chuyển từ mô hình ERD sang mô hình quan hệ
Thực hiện  từ ngày 19/11/2018 đến ngày 01-12-2018



Tên bài: Bài 6: MÔ HÌNH DÒNG DỮ LIỆU
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày các khái niệm về dòng dữ liệu, kho dữ liệu, tác nhân ngoài.
· Trình bày được cách vẽ sơ đồ DFD.
· Kỹ năng: 
· Phân biệt cách vẽ sơ đồ DFD.
· Xác định các điểm sai trên sơ đồ DFD.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông

I. Ổn định lớp học:                                                          Thời gian: 180’
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giáo viên trao đổi với sinh viên ứng dụng của sơ đồ DFD.
	



· Diễn giảng kết hợp vấn đáp các khái niệm trong mô hình quan hệ.
· Cho ví dụ minh họa, thao tác mẫu.
	

· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.
· Sinh viên làm việc nhóm theo các câu hỏi giáo viên đề ra
	



10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Sinh viên các nhóm lần lượt bàn và làm việc nhóm để đưa các ý về:
Bài 6: Mô hình dòng dữ liệu DFD
1. Các thành phần của mô hình dòng dữ liệu
1.1. Xử lý
1.2. Dòng dữ liệu
1.3. Kho dữ liệu
1.4. Đầu cuối
2. Xây dựng sơ đồ ngữ cảnh 
3 . Phân rã sơ đồ chức năng  
4. Một số chú ý khi thiết kế mô hình dòng dữ liệu
5. Sưu liệu cho mô hình dòng dữ liệu
	

· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa.
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa.
· Giáo viên lần lượt cho các nhóm phát biểu về hiểu biết của mình cũng như của nhóm
· Giáo viên gọi các nhóm còn lại cho ý kiến nhận xét.
· Giáo viên nhận xét cuối.
· Yêu cầu các nhóm ghi lại các vấn đề đã sai
	

· Sinh viên tiến hành lập nhóm
· Các nhóm ngồi gần nhau và làm việc nhóm
· Trính bày sự hiểu biết của mình về vấn đề giáo viên đưa ra
· Các sinh viên ghi lại thông tin cần thiết


	




90

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.

	60

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
Tóm tắt lại nội dung bài học Mô hình dòng dữ liệu DFD
	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	· Sinh viên đặt câu hỏi thắc mắc vấn đề.
· Các sinh viên ghi lại thông tin cần thiết
	15

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm lại các bài tập tại lớp
Xây dựng sơ đồ DFD cho hệ thống nhóm.
Chọn tên hệ thống mà nhóm mình thực hiện
	5



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày...tháng ....năm 2018
Giảng viên



ThS. Nguyễn Văn Danh





	

	                                                  Mẫu số 6.
          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 180’( Buổi 14,15)
Bài học trước: Mô hình dòng dữ liệu DFD
Thực hiện  từ ngày 03/12/2018 đến ngày 15-12-2018



Tên bài: Bài 7: THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI - MÁY
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức: 
· Trình bày được cách thiết kế hệ thống giao diện.
· Mô tả được các thành phần trên giao diện.
· Nắm kiến thức về các loại màn hình giao diện
· Kỹ năng:
· Xác định được các loại giao diện.
· Thực hiện thiết kê giao diện theo tính đúng đắn, tính tiện dụng.
· Thái độ: 
· Nghiêm túc, tỉ mỉ trong quá trình tiếp cận, nghiên cứu về cơ sở dữ liệu;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Power Point.
· Bảng và viết lông

I. Ổn định lớp học:                                                           Thời gian: 180’
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
· Giáo viên trao đổi với sinh viên cách thiết kế các loại giao diện
· Tiêu chí đánh giá phần mềm dựa theo giao diện
	
[bookmark: _GoBack]


· Diễn giảng kết hợp vấn đáp các khái niệm trong mô hình quan hệ.

· Cho ví dụ minh họa, thao tác mẫu.


	

· Sinh viên Lắng nghe, suy nghỉ trả lời các câu hỏi nhỏ của GV và ghi nhận.

· Sinh viên làm việc nhóm theo các câu hỏi giáo viên đề ra
	



10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu
(Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
Sinh viên các nhóm lần lượt bàn và làm việc nhóm để đưa các ý về:
Bài 7: Thiết kế giao diện
1. Thiết kế đầu vào
1.1. Mục tiêu
1.2. Nội dung thiết kế
1.3. Cách trình bày
1.4. Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn và phát hiện sai sót
1.5. Các phương tiện nhập
1.6. Đối thoại hướng dẫn người sử dụng nhập liệu
	

· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa.
· Diễn giảng kết hợp vấn đáp
· Cho ví dụ minh họa.
· Giáo viên lần lượt cho các nhóm phát biểu về hiểu biết của mình cũng như của nhóm
· Giáo viên gọi các nhóm còn lại cho ý kiến nhận xét.
· Giáo viên nhận xét cuối.
· Yêu cầu các nhóm ghi lại các vấn đề đã sai
	

· Sinh viên tiến hành lập nhóm
· Các nhóm ngồi gần nhau và làm việc nhóm
· Trính bày sự hiểu biết của mình về vấn đề giáo viên đưa ra
· Các sinh viên ghi lại thông tin cần thiết


	




90

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
	· Giáo viên quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình SV làm bài thực hành.
	
· Sinh viên Lắng nghe, quan sát và ghi nhận.

	60

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
Tóm tắt lại nội dung bài học Thiết kế giao diện
	· Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	· Sinh viên đặt câu hỏi thắc mắc vấn đề.
· Các sinh viên ghi lại thông tin cần thiết
	15

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	Làm lại các bài tập tại lớp
Xây dựng hệ thống giao diện cho hệ thống nhóm.
Chọn tên hệ thống mà nhóm mình thực hiện
	5



IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày...tháng ....năm 2018
Giảng viên



ThS. Nguyễn Văn Danh
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